TIẾT 7, 8:  BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 2 LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

Câu1: Hệ thống tin học gồm các thành phần.


A. Người quản lí, máy tính và Internet.


B. Sự quản lí và điều kiển của con người, phần cứng và phần mềm.


C. Máy tính, mạng và phần mềm


D. Máy tính, phần mềm và dữ liệu

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không chính xác.

A. Tốc độ máy tính ngày càng tăng.

B. Giá thành máy tính ngày càng tăng.

C. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng.

D. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng.

Câu 3: Hãy chọn phát biểu chính xác nhất về chức năng của CPU


A. Thực hiện các phép tính số học và lôgic.


B. Điều khiển, phối hợp các thiết bị của máy tính thực hiện đúng chương trình đã định


C. Điều khiển thiết bị ngoại vi


D. A và B.


E. A và C

Câu 4: Bộ nhớ trong bao gồm


A. thanh ghi và ROM

B. cache và ROM


C. thanh ghi và RAM

D. thanh ghi và Cache.
E. RAM và ROM.

Câu 5: ROM là bộ nhớ dùng để


A. Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được.


B. chứa các dữ liệu quan trọng.


C. chứa hệ điều hành MS - DOS.


D. B và C.

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây về bộ nhớ ngoài là đúng.


A. Là bộ nhớ đặt bên ngoài hộp máy.


B. Là bộ nhớ lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong


C. A và B đều đúng


D. A và B đều sai.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về chức năng của bộ nhớ RAM.


A. Dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc.


B. Dùng để lưu trữ chương trình trong thời gian máy làm việc.


C. Dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài.


D. B và C đều đúng

Câu 10: ROM là

A. Bộ nhớ trong;



B. Bộ phận đưa dữ liệu vào;

C. Bộ nhớ chỉ cho phép đọc dữ liệu;
D. Bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu

Câu 11: Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:


a. ROM
b. RAM
c. Băng từ 
d. Đĩa từ

Câu 12: Bộ nhớ nào trong các bộ nhớ sau thuộc loại truy cập ngẫu nhiên:

A. Đĩa từ
b. Đĩa CD
c. Băng từ
d. RAM

Câu 13: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng để xuất dữ liệu:


a. Bàn phím
b. Máy in
c. Chuột 
d. Máy Scan

Câu 14: Đang sử dụng máy tính, bị mất nguồn điện: 

a. Thông tin trong bộ nhớ trong bị mất hết

b. Thông tin trên RAM bị mất, thông tin trên ROM không bị mất

c. Thông tin trên đĩa sẽ bị mất

d. Thông tin được lưu trữ lại trong màn hình 

Câu 16: Hệ thống tin học gồm 3 thành phần đó là:

a. Bộ nhớ ngoài, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người

b. Phần cứng, bộ nhớ trong, sự quản lí và điều khiển của con người

c. Phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người 

d. Bộ xử lí trung tâm, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người 

Câu 17: Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính gồm các bộ phận nào?

a.Memory

b. CU & ALU

c.RAM & ROM

d.RAM

Câu 18: Một số chương trình hệ thống được nhà sản xuất nạp sẵn chứa trong

a. CPU

b. Ram

c. Rom

d. Đĩa cứng

Câu 19: Bộ nhớ trong của máy tính gồm có :

a. RAM và ROM


b.  Đĩa cứng và đĩa mềm

c. Main Memory


d. Cả A và C đều đúng

Câu 20: Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ trong: 
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A) 

B)                          C) 

D)
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